	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /STNMT-QLĐĐ
V/v xác định giá đất ở đối với các khu quy hoạch cụm dân cư, khu đô thị mới tại bảng giá đất năm 2015 của Tỉnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 10  năm 2014


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 22 tháng 10 năm 2014 do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh chủ trì nghe  báo cáo về bảng giá đất năm 2015 áp dụng trong thời gian 5 năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo việc xác định chính thức giá đất ở đối với các khu quy hoạch cụm dân cư, khu đô thị mới của địa phương mình tại bảng giá đất năm 2015 của Tỉnh, cụ thể:
1. Thành phố Huế xác định đất quy hoạch ở đô thị theo 3 khu vực như bảng giá đất năm 2014.
2. Các huyện, thị xã xác định đất quy hoạch ở đô thị theo 1 khu vực.
(có phụ lục chi tiết từng địa phương kèm theo)
3. Việc xác định giá đất ở tại các khu quy hoạch cụm dân cư, khu đô thị mới của các địa phương năm 2015, đề nghị cần rà soát, cân đối phù hợp giá đất ở tại đô thị năm 2015 đã thống nhất về cơ bản tại cuộc họp do Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 22 tháng 10 năm 2014, cụ thể như sau:
3.1. Thành phố Huế: Tăng 20% khung giá đất ở tại đô thị so với khung giá đất năm 2014.
3.2.  Thị xã Hương Thủy: Tăng nhóm đường 5B là 10,5%, 5C là 19% so với bảng giá đất năm 2014, các loại đường còn lại giữ nguyên như giá đất năm 2014.
3.3. Thị xã Hương Trà: Tăng đường loại 1 là 40%, loại 2 là 34%, loại 3 là 30%, loại 4 là 26%, loại 5 là 21% so với khung giá đất năm 2014.
3.4. Huyện Phong Điền: Tăng 10% khung giá đất ở tại đô thị so với khung  giá đất năm 2014.
3.5. Huyện Quảng Điền: Tăng 20% khung giá đất ở tại đô thị so với khung giá đất năm 2014.
3.6. Huyện Phú Vang: Tăng 40% khung giá đất ở tại đô thị của thị trấn Thuận An và thị trấn Phú Đa so với khung giá đất năm 2014.
3.7. Huyện Phú Lộc: Tăng 10% khung giá đất ở tại đô thị của thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô so với khung giá đất năm 2014.
3.8. Huyện Nam Đông: Tăng 25% khung giá đất ở tại đô thị so với khung giá đất năm 2014.
3.9. Huyện A Lưới: Tăng 15% khung giá đất ở tại đô thị so với khung giá đất năm 2014.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế quan tâm sớm chỉ đạo thực hiện và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 07/11/2014 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở TN&MT: GĐ, PGĐpt;
- Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Lưu: VT, CCQLĐĐ.


	           KT.GIÁM ĐỐC

             PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ngọc


Phụ lục: Giá đất ở đối với các khu quy hoạch cụm dân cư, khu đô thị mới.
(Kèm theo Công văn  số           /STNMT-QLĐĐ ngày    tháng 10 năm 2014)

1. Thành phố Huế
Đơn vị tính: đồng/m²

	TT
	TÊN PHƯỜNG VÀ ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	GIÁ ĐẤT

	
	
	Năm 2014
	Năm 2015

	I
	Các phường: Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận

	
	Từ 24,50 m trở lên
	9.000.000
	

	
	Từ 22,50 đến 24,00 m
	7.700.000
	

	
	Từ 20,00 đến 22,00 m
	7.000.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,50 m
	4.900.000
	

	
	Từ 14,00 đến 16,50 m
	4.200.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,50 m
	3.900.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	3.000.000
	

	II
	Các phường: Xuân Phú, An Đông, An Cựu, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Thuận Thành, Tây Lộc, Kim Long, Phú Cát, Phú Thuận

	
	Từ 24,50 m trở lên
	4.900.000
	

	
	Từ 22,50 đến 24,00 m
	4.200.000
	

	
	Từ 20,00 đến 22,00 m
	3.900.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,50 m
	3.200.000
	

	
	Từ 14,00 đến 16,50 m
	2.400.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,50 m
	1.450.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	1.000.000
	

	III
	Các phường: Hương Sơ, Hương Long, Thủy Biều, Thủy Xuân, An Tây, Phú Bình, Phú Hậu, Phú Hiệp, An Hòa

	
	Từ 24,50 m trở lên
	4.200.000
	

	
	Từ 22,50 đến 24,00 m
	3.900.000
	

	
	Từ 20,00 đến 22,00 m
	3.200.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,50 m
	2.400.000
	

	
	Từ 14,00 đến 16,50 m
	1.450.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,50 m
	1.000.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	700.000
	


2. Các phường Phú Bài, Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Lương, Thủy Châu, xã Thủy Thanh và xã Thủy Vân thuộc thị xã Hương Thủy

Đơn vị tính: đồng/m²

	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	GIÁ ĐẤT 

	
	
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	Từ 19,50 m trở lên
	1.299.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	1.168.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	1.043.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	941.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	845.000
	


3. Các phường thuộc thị xã Hương Trà

Đơn vị tính: đồng/m²
	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	GIÁ ĐẤT 

	
	
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	Từ 19,50 m trở lên
	805.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	735.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	645.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	560.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	505.000
	


4. Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Đơn vị tính: đồng/m²
	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	GIÁ ĐẤT 

	
	
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	Từ 19,50 m trở lên
	276.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	248.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	220.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	196.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	180.000
	


5. Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Đơn vị tính: đồng/m²

	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	GIÁ ĐẤT 

	
	
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	Từ 19,50 m trở lên
	349.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	314.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	278.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	248.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	228.000
	


6. Thị trấn Thuận An và thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang

 a) Thị trấn Thuận An

Đơn vị tính: đồng/m²
	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	GIÁ ĐẤT 

	
	
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	Từ 19,50 mét trở lên
	780.000
	

	
	Từ 17,00 mét đến 19,00 mét
	685.000
	

	
	Từ 13,50 mét đến 16,50 mét
	605.000
	

	
	Từ 11,00 mét đến 13,00 mét
	530.000
	

	
	Từ dưới 10,50 mét
	465.000
	


b) Thị trấn Phú Đa

Đơn vị tính: đồng/m²
	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	
	GIÁ ĐẤT

	
	Từ 19,50 m trở lên
	285.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	250.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	220.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	170.000
	

	
	Từ dưới 10,50 m
	150.000
	


7. Thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc 

a) Thị trấn Phú Lộc

Đơn vị tính: đồng/m²
	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	
	GIÁ ĐẤT

	
	Từ 19,50 m trở lên
	595.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	535.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	475.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	430.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	385.000
	


b) Thị trấn Lăng Cô

Đơn vị tính: đồng/m²
	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	
	GIÁ ĐẤT

	
	Từ 19,50 m trở lên
	1.190.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	1.050.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	980.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	840.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	770.000
	


8. Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

Đơn vị tính: đồng/m²
	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	
	GIÁ ĐẤT

	
	Từ 19,50 m trở lên
	404.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	365.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	326.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	293.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	263.000
	


9. Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

Đơn vị tính: đồng/m²
	TT
	ĐƯỜNG QUY HOẠCH 

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	
	GIÁ ĐẤT

	
	Từ 19,50 m trở lên
	503.000
	

	
	Từ 17,00 đến 19,00 m
	458.000
	

	
	Từ 13,50 đến 16,50 m
	407.000
	

	
	Từ 11,00 đến 13,00 m
	364.000
	

	
	Từ 4,00 đến dưới 10,50 m
	328.000
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